
Nam Nữ Đạt Không đạt

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A

I

1 NGUYỄN THỊ KIM DUYÊN 20/5/1994 Tày
Khánh Yên Hạ - Văn Bàn Lào 

Cai
Khánh Yên - Văn Bàn - Lào Cai ĐHSP Tiểu học

Liên thông 

Vừa làm 

vừa học

Đang chờ 

cấp bằng

Dân tộc

 thiểu số 
Không đạt

Giấy xác nhận 

hoàn thành chương trình đào tạo + 

Bảng kết quả học tập

2 PHAN MỸ HẢO 18/12/1999 Tày
Mường Than - Than Uyên - Lai 

Châu

Khánh Yên Thượng - Văn Bàn 

- Lào Cai
ĐHSP Tiểu học

Liên thông 

Vừa làm 

vừa học

Đang chờ 

cấp bằng

Dân tộc

 thiểu số 
Không đạt

Giấy xác nhận 

hoàn thành chương trình đào tạo + 

Bảng kết quả học tập

B

I

1 CƯ THỊ MỶ 22/4/2000 Mông
Lùng Khấu Nhin - Mường 

Khương - Lào Cai

Lùng Khấu Nhin - Mường 

Khương - Lào Cai
Đại học Chính quy

Đang chờ 

cấp bằng

Dân tộc 

thiểu số
Không đạt

Giấy xác nhận 

hoàn thành chương trình đào tạo + 

Bảng kết quả học tập

Môn Tiếng Anh

Nơi thường trú
Xếp loại tốt 

nghiệp
Họ và tên Ghi chúChứng chỉ

Giáo viên Tiểu học dạy các môn

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu 

chuẩn (Vòng 1)

2

CẤP TIỂU HỌC

STT Quê quánDân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN (KHÔNG ĐẠT) ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2022 

(Kèm theo Thông báo số: 143 /TB-UBND ngày 27/7/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương)

Văn bằng chuyên 

môn
Hệ đào tạo 

Ngày, tháng, năm sinh
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